
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh

AT trong trường MN 1 Từ 30/9 – 4/10/2024 Bùi Thị Hoài

An toàn thân thể bé 1 Từ 7/10 – 11/10/2024 Đỗ Thị Thảo

AT trong gia đình bé 1 Từ 14/10 – 18/10/2024 Bùi Thị Hoài

III. CHUẨN BỊ

Nhánh “An toàn trong 
trường MN” Nhánh “An toàn thân thể bé” Nhánh “An toàn trong gia đình 

bé”

Giáo 
viên

- Trò chuyện với trẻ về an toàn 
cho trẻ trong trường mầm non
- Tuyên truyền, phối kết hợp 
với phụ huynh để phụ huynh 
ủng hộ đồ dùng, nguyên vật 
liệu

- Trò chuyện với trẻ về an toàn 
thân thể cho trẻ:  Dạy trẻ một số 
kĩ năng phòng tránh khi có người 
muốn sờ, chạm đến vùng riêng tư 
và mạnh dạn kể lại chính xác sự 
việc cho bố mẹ, người thân hoặc 
người khác đáng tin tưởng khi bị 
ai đó chạm vào vùng riêng tư của 
mình. Hướng dẫn trẻ cách bảo vệ 
bản thân nơi công cộng

- Trò chuyện với trẻ về an toàn cho 
trẻ trong gia đình bé : Nhận ra bàn 
là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích 
nước nóng…là nguy hiểm, không 
đến gần. Biết  các vật sắc, nhọn 
không nên nghịch.
- Tuyên truyền, phối kết hợp với 
phụ huynh để phụ huynh ủng hộ đồ 
dùng, nguyên vật liệu
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- Tuyên truyền, phối kết hợp với 
phụ huynh để phụ huynh ủng hộ 
đồ dùng, nguyên vật liệu

Nhà 
trường

Các đồ dùng đồ chơi đảm bảo an 
toàn cho trẻ 

Các đồ dùng đồ chơi đảm bảo an 
toàn cho trẻ

Các đồ dùng đồ chơi đảm bảo an 
toàn cho trẻ

Phụ 
huynh

- Trò chuyện với con về những 
đồ chơi an toàn và không an 
toàn trong trường
- Sưu tầm các nguyên vật liệu 
ủng hộ cho lớp

- Trò chuyện với con về cách bảo 
vệ bản thân ở nơi công cộng
- Sưu tầm các nguyên vật liệu ủng 
hộ cho lớp

- Trò chuyện với trẻ đồ dùng trong 
gia đình gây nguy hiểm cho trẻ
- Sưu tầm các nguyên vật liệu ủng 
hộ cho lớp

Trẻ - Cùng cô sưu tầm  tranh, ảnh về 
chủ đề
- Cùng cô sưu tầm băng đĩa 
nhạc, học hát các bài hát về chủ 
đề

- Cùng cô sưu tầm  tranh, ảnh về 
chủ đề
- Cùng cô sưu tầm băng đĩa nhạc, 
học hát các bài hát về chủ đề

- Cùng cô sưu tầm  tranh, ảnh về chủ 
đề
- Cùng cô sưu tầm băng đĩa nhạc, 
học hát các bài hát về chủ đề

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ - Trò chuyện: Ích lợi của nước với đời sống con người…
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- Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên 
cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự 
vật, hiện tượng
- Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
- Bài hát, bản nhạc: Đôi bàn tay, Không nên vui đùa trong bếp; Sơ cứu cùng bác sĩ; 
Đu quay…
- Đọc truyện tương tác với sự giúp đỡ của người lớn
- TC: Nhuộm gạo, bột làm bánh 

2 Thể dục sáng

* Khởi động: Cô và trẻ đi theo đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi
* Trọng động: Tập 4 động tác kết hợp với bài 5 ngón tay xinh  ....... 
Bài 1: Hô hấp: Ngửi hoa
● Tay: Đưa 2 tay ra  trước - sau và vỗ vào nhau , sang ngang 
● Chân: Đứng, nhún chân , khuỵu gối
● Bụng: Quay người sang 2 bên/Chân
●  Bật: Bật tại chỗ
* TCVĐ: Đi khụy gối:Đi trên vạch kẻ dưới sàn; Chuyền, bắt bóng qua đầu Kéo cưa 
lửa xẻ; Rồng rắn lên mây; Kéo co; chồng nụ chồng hoa; Dệt vải…
* Hồi tĩnh: Chim bay về tổ 

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
1: An 
toàn 
trong 

trường 
mầm 
non

Ngày30/9/2024 
PTNN

 Thơ Chơi bập 
bênh(Tiết 1)

Ngày 
1/10/2024

PTNT
Trò chuyện với 
trẻ về một số 
hành động 

nguy hiểm khi 

Ngày 
2/10/2024

PTTM
Dạy hát:
Đu quay

Ngày 
3/10/2024

PTNT
Ghép đôi 2 đối 

tượng    

Ngày 
4/10/2024

PTTC
Ném trúng đích 

nằm ngang 
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chơi đồ ngoài 
trời

Nhánh 
2: 

An toàn 
thân thể 

bé

Ngày 7/10/2024 
PTTC

Đi trên vạch kẻ 
thẳng dưới sàn

Ngày 
8/10/2024

PTTM
Dạy VĐ vỗ tay 

theo TTC 
“Năm ngón tay 

xinh”    

Ngày 
9/10/2024

PTNN
Truyện “Bàn 
tay và virus 

Corona”

Ngày 
10/10/2024

PTTCKNXH
Bé với người lạ

Ngày11/10/2024
PTTM

Tô màu nước
Bình cứu hỏa, 

bập bênh...

Nhánh 
3: An 
toàn 
trong 

gia đình 
bé

Ngày 14/10/2024
PTTM

Dạy KNBD: 
Đu quay &

An toàn hàng 
ngày

Ngày 
15/10/2024

PTNT
Sắp xếp theo 
quy tắc 2 đối 

tượng

Ngày 
16/10/2024

PTTM
Nặn: 

Quả cam

Ngày 
17/10/2024

PTNT 
Tìm hiểu đồ 
dùng an toàn 
và không an 

toàn trong gia 
đình bé

Ngày 
18/10/2024

PTNN
Bé đọc thơ: 

Nhắc bé
 (Tiết 2) 

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 1

- Trò chuyện: 
Ích lợi của 
nước với đời 
sống con người

- Trò chuyện: 
An toàn thân 
thể bé

- Đọc thơ: Chơi 
bập bênh
-TCVĐ: Ném 
trúng đích 

- Trò chuyện 
về sự nguy 
hiểm khi vi 

- Đọc thơ: Quy 
định giao 
thông, an toàn 
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-TCVĐ: Tung 
bóng lên cao và 
bắt bóng bằng 2 
tay
- Chơi tự do 

-TCVĐ: Cách 
xử lý khi bị 
người lạ chạm 
vào/ sờ vào cơ 
thể. 
- Chơi tự do  

ngang ở 
khoảng cách xa 
2m
- Chơi tự do 

phạm luật giao 
thông
-TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ
- Chơi tự do 

khi tham gia 
giao thông.
-TCVĐ: Bong 
bóng xà phòng
- Chơi tự do 

Nhánh 2

- Trò chuyện về 
sự nguy hiểm 
khi vi phạm 
luật giao thông
-TCVĐ: Bong 
bóng xà phòng
- Chơi tự do 

- Trò chuyện 1 
số khu vực 
nguy hiểm (ao 
hồ, bếp, đường 
quốc lộ, giếng 
nước, bể chứa 
nước, sông 
suối...là nơi 
nguy hiểm 
không được 
chơi gần. 
- TCVĐ: Phân 
loại rác thải
- Chơi tự do 

- Hướng dẫn trẻ 
làm thế nào để 
lên xuống xe 
máy an toàn.
- TCVĐ: Hỏi 
đáp nhanh về 
giao thông.
- Chơi tự do 

- Trò chuyện 
với trẻ biết 
nhận ra việc 
làm của mình 
có ảnh hưởng 
đến người 
khác     
- TCVĐ:Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do 

- Trò chuyện: 
Ích lợi của 
nước với đời 
sống con người
-TCVĐ: Đi trên 
vạch kẻ dưới 
sàn
- Chơi tự do 

Nhánh 3

- Trẻ  thực 
hành: dùng các 
vật chứa nhỏ đổ 
đầy  vào các vật 

- Đọc thơ: 
Nhắc bé

- Thí nghiệm: 
Bảy sắc cầu 
vồng

- Trò chuyện 
về sự nguy 
hiểm khi vi 

- Đọc thơ: Quy 
định giao 
thông, an toàn 
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chứa to hơn để 
so sánh và đo 
lường.
-TCVĐ: Đi trên 
vạch kẻ dưới 
sàn
- Chơi tự do 

-TCVĐ: Hỏi 
đáp nhanh về 
giao thông
- Chơi tự do

-TCVĐ: Trò 
chơi: Nhận 
dạng chữ trong 
một số biển báo 
nơi công cộng: 
Lối thoát hiểm, 
không hút 
thuốc lá, khu 
vực nguy hiểm, 
cấm lửa...  
- Chơi tự do 

phạm luật giao 
thông
-TCVĐ: Tung 
bóng lên cao 
và bắt bóng 
bằng 2 tay
- Chơi tự do 

khi tham gia 
giao thông.
-TCVĐ:Lựa 
chọn thực 
phẩm sạch, tươi 
ngon có lợi cho 
sức khỏe
- Chơi tự do 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Bé rèn luyện thao tác lau mặt 
- Bé tìm hiểu một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:  
Không cười đùa khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt. Không ăn thức ăn có 
mùi ôi; không ăn lá, quả lạ....không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý  uống thuốc 
khi không được phép của người lớn. Không được ra khỏi trường khi không được phép 
của cô giáo.
- Hát: Đôi bàn tay, Không nên vui đùa trong bếp; Sơ cứu cùng bác sĩ…
- Đọc Thơ "Nhắc bé "; "Đu quay" ;Quy định giao thông, an toàn khi tham gia giao 
thông..

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 1

Bé xem hình 
ảnh tìm hiểu 1 
số đồ vật gây 
nguy hiểm 
(Dao kéo, bàn 

Truyện "Bàn 
tay và virus 
Corna "

Thực hành:  
Làm hoa quả 

dầm

Trò chơi: 
Nhận dạng 
chữ trong một 
số biển báo 
nơi công cộng: 

- Thực hành: 
Bé cùng bạn 
chơi, trực nhật
- Nêu gương 
cuối tuần.
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là những vật 
sắc nhọn, 
những vật bằng 
thủy tinh, phích 
nước nóng...) 
TC: Phân biệt 
hành vi đúng- 
sai               

Lối thoát 
hiểm, không 
hút thuốc lá, 
khu vực nguy 
hiểm, cấm 
lửa...

Nhánh 2

TC: Lựa chọn 
thực phẩm 
sạch, tươi ngon 
có lợi cho sức 
khỏe

Xem tranh ảnh, 
video clip về 
một số lợi ích, 
tác hại của một 
số con vật ( 
Ong muỗi, 
bướm, ruồi..)

Đọc truyện 
tương tác với 
sự giúp đỡ của 
người lớn

Trẻ  thực 
hành: dùng các 
vật chứa nhỏ 
đổ đầy  vào 
các vật chứa to 
hơn để so sánh 
và đo lường.

- Thực hành:  
Làm hoa quả 
dầm - Nêu 
gương cuối 
tuần.

Nhánh 3

 Đọc thơ: Quy 
định giao 
thông, an toàn 
khi tham gia 
giao thông..

Trò chuyện: Ích 
lợi của nước 
với đời sống 
con người

Bé xem hình 
ảnh tìm hiểu 1 
số đồ vật gây 
nguy hiểm 
TC: Phân biệt 
hành vi đúng- 
sai

Trò chuyện: 
An toàn thân 
thể bé

- Đọc thơ "Đu 
quay"  
- Nêu gương 
cuối tuần.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

PHÂN PHỐI 
VÀO 

NHÁNH
STT TÊN 

GÓC
MỤC ĐÍCH - YÊU 

CẦU
CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRẺ
N1 N2 N3

- Tranh hướng dẫn kỹ 
năng bán hàng
- ĐDĐC đầy đủ cho các 
góc chơi

- Trẻ tự phân vai chơi.
- Sắp xếp các mặt hàng 
theo  từng chủng loại
- Chọn trò chơi, phân 
vai chơi chơi, lựa chọn 
vật liệu chơi, thực hiện 
vai trò trong nhóm chơi

x x x

- Bảng giá, tiền, ATM 
- Các loại đồ dùng học 
tập : ba lô, túi xách, mũ, 
dép, bút màu..

- Bán đồ dùng học tập, 
túi xách, ba lô, đồ chơi 
trong lớp…

x x

- Cầu trượt, bập bênh, 
đu quay

- Bán đồ chơi ngoài trời x x

1
GÓC 

PHÂN 
VAI

+ Gian 
hàng đồ 
dùng, đồ 

chơi, thực 
phẩm

- Trẻ biết vai chơi và 
các thao tác trong vai 
chơi của mình.
- Biết sắp xếp, phân 
loại các mặt hàng theo 
từng chủng loại: quần 
áo, đồ dùng đồ chơi, 
thực phẩm
- Biết giao tiếp trong 
khi chơi, biết cách 
chào mời khách mua 
hàng, tính tiền cho 
khách
- Bước đầu có kĩ năng 
giới thiệu với khác về 
các mặt hàng 

- Một số thực phẩm 
tôm, cua, cá, rau, củ, 
quả, bánh kẹo…

- Bán các loại đồ ăn và 
bánh ngọt, các loại đồ 
chơi  

x
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+  Bếp ăn 

-Trẻ biết nhận vai 
chơi, biết chế biến 1 số 
món ăn đơn giản.
- Bước đầu trẻ biết 
giới thiệu các món ăn 
giàu chất dinh dưỡng.
- Biết Lựa chọn thực 
phẩm sạch, tươi ngon 
có lợi cho sức khỏe
- Có kỹ năng làm 1 số 
món ăn đơn giản: làm 
bánh mì hamburger, 
hoa quả dầm, nhặt rau, 
bóc trứng
- Biết cách sắp xếp đồ 
dùng đồ chơi sau khi 
chơi ngăn nắp, gọn 
gàng

- Menu 1 số món ăn
- Lô tô 1 số loại thực 
phẩm , đồ uống, món ăn 
tốt, không tốt cho sức 
khỏe
- Đồ chơi: Bộ đồ dùng 
nấu ăn: cốc, dao, thớt, 
khăn lau tay..
- Các loại rau, củ, quả: 
dưa chuột, cà chua, rau 
xà lách, xoài, thanh 
long, táo, rau ngót, 
đường, sữa, sữa chua, 
bánh mì tròn..

- Trẻ vào góc chơi, 
nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi.
- Nhặt rau, rửa rau
- Thực hành làm hoa 
quả dầm
- Bày bàn ăn
- Vệ sinh , lau chùi bếp
- Kết hợp với góc xây 
dựng, mời góc xây 
dựng thưởng thức món 
ăn

x x x

x

2
GÓC 
XÂY 

DỰNG
Xây 

trường 
mẫu giáo 

- Trẻ biết thực hành 
các thao tác xây dựng: 
nhào vữa, chở gạch, 
xây gạch
- Trẻ biết xây tường 
bao, sắp xếp các khu 
vực vườn hoa, cây 

- Tranh gợi ý thao tác 
xây dựng
- Tranh mẫu xây trường 
mầm non, vườn hoa
- Mẫu hàng rào
- Tranh mẫu 1 số kĩ 
năng lắp ghép, gắn dính

- Trẻ cùng nhau thảo 
luận, phân công công 
việc
- Sau khi xây xong , kết 
hợp với góc tạo hình và 
góc bán hàng để chuyển 
đồ dùng, đồ chơi về bố 
trí, sắp xếp 

x x x
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KĐ3; Khu 
vui chơi

cảnh, sân chơi theo 
mẫu gợi ý 
- Trẻ có kỹ năng lắp 
ghép, gắn dính để tạo 
thành những đồ dùng, 
đồ chơi: cây hoa, cổng 
trường,…
-Trẻ cất lấy đồ chơi 
gọn gàng ngăn nắp.

- Đồ chơi xây dựng, lắp 
ghép, một số nguyên 
liệu để trẻ tạo sản phẩm.

- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi gọn gàng, sắp xếp 
ngăn nắp khi kết thúc 
giờ chơi

- Trẻ vào góc chơi
- Bé thực hành:: Cắt, xé 
đường thẳng dài hơn 
10cm
- Cùng nhau hợp tác để 
tạo nên các sản phẩm 
đồ chơi theo ý thích 
bằng các nguyên vật 
liệu khác nhau
- Kết hợp với góc xây 
dựng và góc bán hàng, 
để vận chuyển, sắp xếp 
đồ dùng đồ chơi 

x x x

- Tô màu nước bình cứu 
hỏa, bập bênh, cầu 
trượt...

x

3 GÓC 
NGHỆ 

THUẬT

- Biết sử dụng các kĩ 
năng vẽ, tô màu, dính 
dán để tạo ra những 
sản phẩm theo chủ đề
- Biết phối hợp cùng 
cô làm ra những đồ 
chơi đu quay, cầu tụt, 
bập bênh, đèn lồng, 
đèn ông sao sáng tạo 
bằng các nguyên vật 
liệu
- Biết nói lên ý tưởng 
tạo hình của mình

- Tranh rỗng đồ dùng đồ 
chơi trong trường mầm 
non, vườn hoa
- Các loại nguyên vật 
liệu: Giấy, màu sáp, keo 
dán, hộp thuốc, bìa 
cứng…

- Nặn 1 số loại quả x
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- Phối hợp các kỹ năng 
xếp hình để tạo thành 
các sản phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc khác 
nhau

x x x

- Trẻ vào góc chơi, tự 
chọn trò chơi
+ Bảng số lượng: xếp 
đúng số lượng, gắn đủ 
số lượng, nối đúng số 
lượng, thêm cho đủ số 
lượng

x x

+ Bảng ghép hình, bù 
chỗ còn thiếu, sắp xếp 
theo quy tắc 2 đối tượng

x x

+ Bảng phân loại, gắn 
nối hành vi đúng sai 

x x x

+ Trẻ thực hành một số 
thao tác cơ bản với máy 
tính: tắt, mở, di chuyển 
chuột, kích chuột (kích 
đơn)

x x x

Sử dụng của đồ chơi/đồ 
dùng quen thuộc

x x

4 GÓC 
HỌC TẬP

- T biết lựa chọn các 
TC , biết cách chơi với 
các TC trên bảng biểu.
- T biết chơi trò chơi 
trên máy tính theo 
hướng dẫn của cô.
- Lấy và cất đồ chơi 
gọn gàng, ngăn nắp.
- Không chen lấn, xô 
đẩy đùa nghịch lấy đồ 
dùng học tập

- Mẫu gợi ý của cô
- Lô tô, tranh ảnh về các 
loại đồ dùng đồ chơi 
trong trường mầm non, 
đồ dùng đồ chơi ở nhà
- Lô tô hình ảnh đồ 
dùng, đồ chơi, hành vi 
an toàn và không an 
toàn trong trường mầm 
non
- Tranh ảnh sưu tầm, 
họa báo về chủ đề
- Lô tô, tranh ảnh về các 
đồ chơi trong trường 
MN, gia đình và nơi 
công cộng
- Các bảng biểu về số 
lượng, trò chơi PTNT…

Trò chơi: Phân loại rác 
thải

x x
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Biết chơi trò chơi: Ngôi 
nhà sách của Bailey

x x x

TC: Phân loại đồ dùng 
dùng tay - đồ dùng 
dùng động cơ

x x

Ghép đôi 2 đối tượng      x
Trò chơi: Tìm điểm 
giống và  khác nhau của 
đồ dùng, đồ chơi

x x

Sắp xếp theo quy tắc 2 
đối tượng

x

Hành vi đúng sai khi sử 
dụng các thiết bị thông 
minh

x x x

Trẻ tự chọn sách để 
xem

x x x

Đọc truyện tương tác 
với sự giúp đỡ của 
người lớn

x

Làm quen với cách đọc 
+ Hướng đọc từ trái 
sang phải, từ dòng trên 
xuống dòng dưới.

x x

Đọc truyện "Bàn tay và 
virus Corna "

x

5. GÓC 
SÁCH 

TRUYỆN

- T biết cầm và mở 
sách, truyện đúng. Có 
ý thức giữ gìn và bảo 
vệ sách.
- Biết sử dụng và kể 
chuyện bằng rối
- Thực hiện công việc 
theo sự phân công và 
giám sát của cô.
- T biết cách lựa chọn 
những hình ảnh và kể 
chuyện.

+ Tranh ảnh về  đồ 
dùng đồ chơi trong 
trường mầm non, trong 
gia đình và nơi công 
cộng
+ Tranh về an toàn 
trong trường mầm non
+ Tranh về chủ đề an 
toàn trong gia đình và 
nơi công cộng
- Các loại rối: Tay, 
ngón tay, que, dẹt. Thơ: Nhắc bé x
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Đọc truyện tương tác 
với sự giúp đỡ của 
người lớn

x

- Làm Album về chủ 
đề: Món ăn bé thích, 
ĐC an toàn trong 
trường MN, Bé bảo vệ 
bản thân như nào…

x x x

- T biết lựa chọn 
những hình ảnh để cắt 
dán tạo thành album 
theo chủ đề “An toàn”.

- Thơ, truyện tranh theo 
chủ đề

Kể truyện bằng rối tay x

                   
TM. NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Hương Giang

NGƯỜI DUYỆT
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Hoàng Thị Đoan Trinh

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

Bùi Thị Hoài
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